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- Sợi màu: + Đỏ + xanh nhạt

+ Nâu

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H1 5

H2 10

H3 - H7 10

H8 - H9 10

H10 10

H11 10

H12 - H40 10

H41 10

Màu đen

Màu đen

10X

10BLO

10X

10X (kết thúc chân 1)

Màu da 

Trắng

Tạo VTMT, 5X

5V

10X

4X(màu đen), 3X(màu da), 3X (đen)Màu da + đen

1. Giày + chân (2c)

II. Ký hiệu mũi móc

III. Chart móc

+ Da

+ Trắng

Tăng mũi đơn ( 2 mũi kép chung chân)

Giảm 2 mũi đơn (2 mũi đơn chụm đầu)

Móc sợi trong

Móc sợi ngoài

Tăng 2 mũi nửa kép (2 mũi nửa kép chung chân)

Tăng 2 mũi kép (2 mũi kép chung chân)

Mũi trượt

Mũi đơn

Mũi nửa kép

Mũi kép

Mũi kép đôi

Mũi kép ba

V

A

BLO

- Mắt

+ Xám

+ Đen

aum

dism

xht

xhd

Aum - pmv

Aum - pv

pr/pe

pb/mp

pma/ pmv

pa/pv

pad/pvd

pat/ pvt

FLO

slst

X

hdc

dc

tr

dtr

Ký hiệu TBN Ký hiệu TA Diễn giải

pc/cad ch Bính

I. Nguyên liệu cần chuẩn bị
- Kim móc
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H42 28

H43 32

H44 36

H45 - H49 36

H50 36

H51 36

H52 - H53 36

H54 36

H55 33

H56 33

H57 30

H58 30

H59 27

H60 27

H61 24

H62 24

H63 21

H64 18

H65 12

H66 12

H67 24

H68 36

H69 42

H70 48

H71 54

Màu da

12V

(1X, 1V)
*12

(5X,1V)
*6

3X, 1V,(6X, 1V)
*5

, 3X

(7X,1V)
*6

Trắng
(5X, 1A)*3

(1X, 1A)*6

12X

3. Đầu

Xanh nhạt
4X, 1A, (8X,1A)

*2
, 4X

37X

(7X, 1A)
*3

Trắng

Xanh nhạt
24X

3X, 1A, (6X,1A)
*2

, 3X

33X

(9X, 1A)
*3

30X

Đỏ

Trắng

Xanh nhạt

Trắng

36X

36BLO

36X

36X

Trắng

5X, 1A, (10X, 1A)
*2

, 5X

2. Thân (Sau khi kết thúc chân thứ 2, lên 4B để nối với chân thứ 1)

10X, 4X(vào 4 chân mũi bính), 10X, 4X(vào 4 chân mũi bính)

3X, 1V, (6X,1V)
*3

, 3X

(7X, 1V)
*4

36X
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H72 60

H73 - H85 60

H86 54

H87 48

H88 42

H89 36

H90 30

H91 24

H92 18

H93 12

H94 6

H1 4

H2 8

H3 - H23 8

H24 - H25 8

H26 8

H1 36

H2 70

H3 108

H4 -H10 108

H1 6

H2 6

H3 18

H4 24

H5 30

H6 36

H7 42

H8 48

H9 54

(3X, 1A)
*6

1X 1A, (2X,1A)
*5

, 1X

(1X, 1A)
*6

6A

Mắt được gắn giữa H75 và H76, khoảng cách giữa 2 mắt là 12 mũi

Màu da

60X

4X, 1A, (8X,1A)
*5

, 4X

(7X, 1A)
*6

3X 1A, (6X,1A)
*5

, 3X

(5X, 1A)
*6

2X 1A, (4X,1A)
*5

, 2X

4X, 1V,(8X, 1V)
*5

, 4X

 4. Tay (2c)

Tạo VTMT, 4X

4V

8X

8X

8X

3X, 1V, (6X, 1V)
*5

, 3X

Màu da

Màu trắng

Màu xanh

5. Váy (màu đỏ). Quay lại hàng H51 móc vào mũi FLO

(3X, 1V)
*6

2X, 1V, (4X, 1V)
*5

, 2X

(5X, 1V)
*6

36X

3B, 1dc, (2dc chung chân)
*35

3B, 2dc chung chân, (1dc, 2dc chung chân)*35

3B, 107dc

Đỏ

6. Tóc (màu nâu)

Tạo VTMT, 6X

6V

(1X, 1V)
*6

(7X, 1V)
*6

Màu nâu

1X, 1V, (2X, 1V)
*5

, 1X
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H10 60

H11 - H19 60

H20 -H25 40

H26 35

H27 30

H28 25

H1 32

H2

6. Băng đô 

Màu đỏ 6B, (5X, 1B, quay kim) - Lặp lại phần (.) cho đến khi vừa vòng đầu

7. Hoa cài băng đô

32dc, 3B, quay kim

4dc, 1x, (5dc, 1x)
*15

Màu đỏ

35B, móc từ mũi bính thứ 4 tính từ kim xuống

4X, 1V, (8X, 1V)
*5

, 4X

60X

1B. Quay kim, 40X

1B. Quay kim, (5X, 1A)
*5

, 5X

1B. Quay kim,5X, 1A,  (4X, 1A)
*4

, 4X

1B. Quay kim,4X, 1A,  (3X, 1A)
*4

, 4X

Màu nâu
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- Mắt

I. Nguyên liệu cần chuẩn bị
- Kim móc
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